
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà D37, Đường N1, KĐT Huỳnh Tiến Phát, Ấp Kiến An, Xã An Điền, Thị xã Bến 
Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

11/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHONG THÀNH VÂN

3703176235

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới
(trừ môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm)

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây xanh, cây cảnh (trừ các loại thực 
vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của 
chúng đã được chế biến, thuộc danh mục điều ước quốc tế mà 
việt nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật 
quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng)

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. (Không hoạt động tại 
trụ sở)

4632(Chính)

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc.

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHONG THÀNH VÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0783.491.266
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn thiết bị văn phòng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành vệ sinh 
công nghiệp;
- Bán buôn máy móc, thiết bị trò chơi, game.

4659

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán 
buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán 
buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí 
dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế phẩm từ gỗ: Mùn cưa, dăm bào, mạc 
cưa, gỗ vụn, củi; Bán buôn phế liệu; Bán buôn băng keo các 
loại, màng PE, hạt nhựa; Bán buôn keo ghép gỗ; Bán buôn keo 
dán công nghiệp, nguyên vật liệu ngành chế biến gỗ, giấy, giày 
da; Bán buôn giấy nhám, ốc vít; Bán buôn hóa chất công 
nghiệp
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở)

4669

13. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

14. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm

0129

15. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

16. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132
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17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ Dịch vụ lấy lại tài sản; Máy thu tiền xu đỗ xe; Hoạt động 
đấu giá độc lập; Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ)

8299

18. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4690

19. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ và bào gỗ; Ngâm, tẩm và sấy gỗ; 

1610

20. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí (không gia công tại trụ sở)

2592

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

24. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

25. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

26. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

27. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(Không hoạt động tại trụ sở)

3312

28. Sửa chữa thiết bị điện 3314

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

30. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom phân loại rác thải sinh hoạt, chất thải rắn. 
Thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt, rác công nghiệp. 
(Không hoạt động tại trụ sở)

3811

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

33. Chuẩn bị mặt bằng 4312

34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

37. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4773
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39. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 075189007378

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Bể Bạc, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Bể Bạc, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

LƯƠNG NGỌC LIÊNG Nữ
23/03/1989 Hoa Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075189007378
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Bể Bạc, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Bể Bạc, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG NGỌC LIÊNG Nữ

23/03/1989 Hoa Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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